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	    PHÒNG GD&ĐT CƯ MGAR

  TRƯỜNG THCS PHAN ĐÌNH PHÙNG

Số:  …../QĐ-PĐP
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




                                   


 Quảng Hiệp , ngày 20 tháng 8 năm 2018

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CHƯƠNG TRÌNH
GIÁO DỤC ĐỊA PHƯƠNG NĂM HỌC 2018 - 2019
 
I/ Căn cứ để xây dựng kế hoạch:
Căn cứ Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2018 về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy - học địa phương các môn  ngữ văn, lịch sử, địa lí, âm nhạc và tiếng anh trong trường phổ thông kể từ năm học 2018 – 2019;
Căn cứ kế hoạch nhiệm vụ học của PGD CưM’Gar; kế hoạch nhiệm vụ năm học của trường THCS Phan Đình Phùng  năm 2018-2019;

Trường THCS Phan Đình Phùng xây dựng kế hoạch giảng dạy chương trình địa phương cho các môn Sử-Địa-Nhạc-Ngữ văn với nội dung cụ thể như sau
II/ Kế hoạch giảng dạy chương trình giáo dục địa phương:
1. Kế hoạch dạy học 

Trên cơ sở khung chương trình của Bộ GDĐT, kế hoạch dạy học của phòng Giáo dục và Đào tạo và đối tượng học sinh, tổ chuyên môn tham mưu lãnh đạo trường ban hành Kế hoạch dạy học bộ môn, trong đó có nội dung giáo dục địa phương đảm bảo tính pháp lý;

Nội dung dạy học Ngữ văn, lịch sử, địa lý, âm nhạc địa phương bố trí dạy theo từng bài  và tích hợp, lồng ghép, kết hợp với các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, theo từng chủ điểm có hướng dẫn cụ thể đính kèm.
2. Tổ chức dạy học

Tài liệu sử dụng theo sách tài liệu địa phương do tỉnh Đăk Lăk ban hành và phân phối chương trình hiện hành có điều chỉnh tiết cụ thể theo tài liệu hướng dẫn giảng dạy được ban hành theo Quyết định số 558/QĐ-SGDĐT ngày 08/8/2018 về việc ban hành hướng dẫn sử dụng tài liệu dạy - học địa phương các môn  ngữ văn, lịch sử, địa lí, âm nhạc và tiếng anh trong trường phổ thông kể từ năm học 2018 – 2019 để thực hiện;
1. Tài liệu dạy học chương trình  Lịch sử Địa phươngTHCS tỉnh Dak Lak
2. Tài liệu dạy học chương trình  Địa lý Địa phươngTHCS tỉnh DakLak

3. Tài liệu dạy học chương trình Âm Nhạc Địa phươngTHCS tỉnh DakLak

4. Tài liệu dạy học chương trình Ngữ văn  Địa phươngTHCS tỉnh DakLak


Phương pháp dạy học nội dung Ngữ văn địa phương thực hiện như các bài dạy trong chương trình chính khóa. Sử dụng, phối hợp hiệu quả phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc trưng của bộ môn Ngữ văn (phối hợp tốt các phương pháp dạy học hiện đại và dạy học truyền thống như: Thảo luận nhóm, đóng vai, giải quyết vấn đề, nghiên cứu trường hợp, động não, dự án, khăn trải bàn, phương pháp trực quan, diễn giảng, đàm thoại, kể chuyện…), đặc biệt chú ý sử dụng phương pháp trải nghiệm sáng tạo, dạy học theo dự án ở những nơi có điều kiện để phát huy tối đa năng lực cho học sinh. 
3. Nội dung kiểm tra đánh giá
Nội dung dạy học địa phương là một trong những nội dung của chương trình giáo dục hiện hành. Chính vì vậy, giáo viên có thể dùng nội dung giáo dục địa phương để ra đề cho các bài kiểm tra trong chương trình phổ thông và các kỳ thi do các cấp tổ chức. 

Trong quá trình kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương, giáo viên đặc biệt chú ý đến năng lực vận dụng, tổng hợp kiến thức, kỹ năng để giải quyết vấn đề thực tiễn trong cuộc sống.
Kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kì, đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện sự hiểu biết về các vấn đề của địa phương. Trong nội dung kiểm tra nên dành từ 10% - 20% tổng số điểm về nội dung Địa lí địa phương. Tùy thuộc vào bộ môn nhưng đề thi học kỳ phải có 10% nội dung chương trình địa phương. Bao gồm cả trắc nghiệm và tự luận bộ môn Địa-Sử
  III. Nội dung, thời lượng và phân phối chương trình giáo dục địa phương:
   1.  Môn Địa lí
1.1.  Số tiết:  35 tiết

 + Khối 6: 09 tiết: kì I: không; kì II: 09 

 + Khối 7:05 tiết: kì I: 05; kì II: Không
 + Khối 8:14 tiết: kì I: 02; kì II: 12

 + Khối 9:17 tiết: kì I: 13; kì II: 04

 1.2.  Phân phối cụ thể như sau:

	NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 6

	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	13
	Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
	1. Tác động của nội lực và ngoại lực
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Núi lửa và động đất
	Bài 1-  phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	14
	Bài 13: Địa hình bề mặt Trái Đất.
	1. Núi và độ cao của núi 
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh  biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	15
	Bài 14: Địa hình bề mặt Trái Đất. ( tiếp theo)
	1. Bình nguyên
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Cao nguyên
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	19
	Bài 15: Các mỏ khoáng sản.
	1. Các loại khoáng sản
	Bài 1- phần 2 -Mục g. Khoáng sản 
	Học sinh biết về đặc điểm khoáng sản của Đắk Lắk
	 

	22
	Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí.
	Cả bài 
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	24
	Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa.
	2. Mưa và sự phân bố lượng mưa trên Trái Đất
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	29
	Bài 23: Sông và hồ.
	Cả bài 
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	32
	Bài 26: Đất và các nhân tố hình thành đất.
	3. Các nhân tố hình thành đất
	Bài 1- phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất 
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	33
	Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất.
	3. Ảnh hưởng của con người đối với sự phân bố thực, động vật trên Trái Đất
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
	 

	NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 7

	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Dân số.
	1. Dân số, nguồn lao động
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về đặc điểm dân số của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	
	
	3. Sự bùng nổ dân số
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về tình hình gia tăng dân số của Đắk Lắk
	Số liệu của Đắk Lắk

	2
	Bài 2: Sự phân bố dân cư. Các chủng tộc trên thế giới.
	1. Sự phân bố dân cư
	Bài 2- Mục 2. Phân bố dân cư. 
	Học sinh biết về sự phân bố dân cư của Đắk Lắk
	 

	7
	Bài 7: Môi trường nhiệt đới gió mùa.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	8
	Bài 9: Hoạt động sản xuất nông nghiệp ở đới nóng.
	1. Đặc điểm sản xuất nông 
nghiệp
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	
	
	2. Các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu
	Bài 3- phần 2- Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp  
	Học sinh biết về các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu của Đắk Lắk
	 

	10
	Bài 11: Di dân và sự 
bùng nổ đô thị ở đới nóng.
	1. Sự di dân
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về sự di dân của Đắk Lắk
	 


	NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 8

	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung 

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	2
	Bài 2: Khí hậu châu Á.
	2. Khí hậu châu Á phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và các kiểu khí hậu lục địa 
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk


	 

	16
	Bài 14: Đông Nam Á - đất liền và hải đảo.
	2. Đặc điểm tự nhiên
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	30
	Bài 26: Đặc điểm tài nguyên khoáng sản Việt Nam.
	1. Việt Nam là nước giàu tài nguyên khoáng sản
	Bài 1- phần 2 -Mục g. Khoáng sản 
	Học sinh biết về đặc điểm khoáng sản của Đắk Lắk
	 

	34
	Bài 28: Đặc điểm địa hình Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	35
	Bài 29: Đặc điểm các khu vực địa hình.
	1. Khu vực đồi núi 
	Bài 1- phần 2- Mục a. Địa hình 
	Học sinh biết về đặc điểm địa hình Đắk Lắk
	 

	37
	Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	38
	Bài 32: Các mùa khí hậu và thời tiết nước ta.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục b. Khí hậu  
	Học sinh biết về đặc điểm khí hậu của Đắk Lắk
	 

	39
	Bài 33: Đặc điểm sông ngòi Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	40
	Bài 34: Các hệ thống sông lớn ở nước ta.
	2. Sông ngòi Trung Bộ
	Bài 1- phần 2- Mục c. Thủy văn  
	Học sinh biết về đặc điểm thủy văn của Đắk Lắk
	 

	42
	Bài 36: Đặc điểm đất Việt Nam.
	1. Đặc điểm chung của đất Việt Nam
	Bài 1- phần 2 - Mục d. Tài nguyên đất 
	Học sinh biết về đặc điểm tài nguyên đất của Đắk Lắk
	 

	43
	Bài 37: Đặc điểm sinh vật Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
	 

	44
	Bài 38: Bảo vệ tài nguyên sinh vật Việt Nam.
	Cả bài
	Bài 1- phần 2 - Mục e. Sinh vật 
	Học sinh biết về đặc điểm sinh vật của Đắk Lắk
	 

	49
	Bài 43: Miền Nam Trung bộ và Nam Bộ.
	Cả bài
	Bài 1
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	 

	50
	Bài 44: Thực hành: Tìm hiểu địa phương.
	Cả bài
	Bài 1-2-3 
Bài 1- Em có biết.
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	GV lựa chọn nội dung cho phù hợp với bài thực hành


	NỘI DUNG DẠY HỌC ĐỊA LÍ ĐỊA PHƯƠNG LỚP 9

	Tiết

CT
	Bài
	Mục
	Nội dung

tích hợp
	Mục tiêu
	Ghi chú

	1
	Bài 1: Cộng đồng các dân tộc Việt Nam.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 4. Thành phần dân tộc.
	Học sinh biết về đặc điểm thành phần dân tộc của Đắk Lắk
	 

	
	
	
	Bài 2- Em có biết.
	
	

	2
	Bài 2: Dân số và gia tăng
 dân số.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 1. Dân số và tình hình gia tăng dân số. 
	Học sinh biết về đặc điểm dân số của Đắk Lắk
	 

	3
	Bài 3: Phân bố dân cư và các loại hình quần cư.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 2. Phân bố dân cư. 
	Học sinh biết về đặc điểm phân bố dân cư của Đắk Lắk
	 

	4
	Bài 4: Lao động và việc làm. Chất lượng cuộc sống.
	Cả bài 
	Bài 2- Mục 3. Nguồn lao động và việc làm. 
	Học sinh biết về đặc điểm lao động và việc làm của Đắk Lắk
	 

	6
	Bài 6: Sự phát triển nền kinh tế Việt Nam.
	II. 1. Sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế
	Bài 3- Mục 1. Đặc điểm chung.
	Học sinh biết về sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của Đắk Lắk
	 

	7
	Bài 7: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh biết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ

	8
	Bài 8: Sự phát triển và phân bố nông nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2 - Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp. 
	Học sinh biết về sự phát triển và phân bố nông nghiệp của Đắk Lắk
	 

	9
	Bài 9: Sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, Thủy sản.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2 - Mục a. Nông - lâm - ngư nghiệp. 
	Học sinh biết về sự phát triển và phân bố Lâm nghiệp, Thuỷ sản của Đắk Lắk
	 

	11
	Bài 11: Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh biết về các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ

	14
	Bài 14: Giao thông vận tải và bưu chính viễn thông.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2- Mục c. Dịch vụ  
	Học sinh biết về giao thông vận tải và bưu chính viễn thông của Đắk Lắk
	 

	15
	Bài 15: Thương mại và du lịch.
	Cả bài 
	Bài 3- phần 2- Mục c. Dịch vụ  
	Học sinh biết về thương mại và du lịch của Đắk Lắk
	 

	30
	Bài 28: Vùng Tây Nguyên.
	Cả bài 
	Bài 1, 2
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên, dân cư, xã hội của Đắk Lắk
	 

	31
	Bài 29: Vùng Tây Nguyên (tt).
	Cả bài 
	Bài 3
	Học sinh biết về tình hình phát triển kinh tế của Đắk Lắk
	 

	47
	Bài 41: Địa lí Tỉnh (Thành phố).
	Cả bài 
	Bài 1
	Học sinh biết về đặc điểm tự nhiên của Đắk Lắk
	 

	48
	Bài 42: Địa lí Tỉnh (Thành phố). (tt)
	Cả bài 
	Bài 2
	Học sinh biết về đặc điểm dân cư, xã hội, kinh tế của Đắk Lắk
	 

	49
	Bài 43: Địa lí Tỉnh (Thành phố). (tt)
	Cả bài 
	Bài 3
Bài 3- Em có biết. 
	Học sinh biết về đặc điểm kinh tế của Đắk Lắk
	 

	50
	Bài 44: Thực hành: Địa lí địa phương.
	Cả bài 
	Bài 1, 2, 3
	Học sinh rèn kỹ năng vẽ biểu đồ về tự nhiên, dân cư, xã hội của Đắk Lắk
	Số liệu và các ví dụ


 2. Môn Lịch sử:
2.1.  Số tiết:  07 tiết

	Lớp
	 Số tiết
	Tiết trong chương trình hiện hành

	6
	1
	32

	7
	3
	56, 64, 65

	8
	1
	44

	9
	2
	37, 47


2.2.  Phân phối cụ thể như sau
	Lớp
	Số tiết
	Bài dạy
	Tiết CT 
	Ghi chú

	6
	1
	Bài 1: Khái quát lịch sử Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX
	32
	Giữ nguyên

	7
	3
	Bài 2: Chuyển biến trong đời sống của cư dân Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX.
	63, 64, 65
	02 tiết dạy chính khoá, 01 tiết dạy thực địa tại địa phương

	8
	1
	Bài 3: Nhân dân Đắk Lắk kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – 1945)
	44
	Giữ nguyên

	9
	2
	Bài 4: Nhân dân Đắk Lắk phối hợp kháng chiến chống thực dân Pháp lần hai và Đế quốc Mĩ xâm lược
	46, 47
	Điều chỉnh, đôn các tiết lịch sử Việt Nam lên  để dạy 2 tiết lịch sử địa phương liên tiếp


 3. Môn Âm Nhạc:
3.1.  Số tiết:  09 tiết

	Lớp
	 Số tiết
	Tiết trong chương trình hiện hành

	6
	2
	16,33

	7
	2
	15,33

	8
	2
	15,33

	9
	3
	15,16,17


3.2.  Phân phối cụ thể như sau:

	Lớp


	Tiết
	Nội dung
	Hướng dẫn thực hiện

	  6
	16


	Ôn tập
	-Học hát: Chiếc gùi đung đưa ( Đồng dao Hrê)

-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Ching Kram

	
	33


	Ôn tập
	-Học hát: Chim ơi bay đi (Huỳnh Ngọc La Sơn)

-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Ding pah

	7
	15


	Ôn tập
	-Học hát: Ru em ( Dân ca M nông )

-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing tác ta

	
	33


	Ôn tập
	-Học hát: Tiếng em hát trên cao nguyên ( Lê Nhật Thanh )

-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing tút

	8
	15


	Ôn tập
	-Học hát: Bay đi chim ( dân ca Gia rai )

-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing goong

	
	33


	Ôn tập
	-Học hát: Mùa hè đẹp nhất (Hương Thành)
-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Hơ gơ

	9
	15
	Dạy bài hát do địa phương tự chọn
	-Học hát: Xuân về trên buôn em ( Kpa Y lăng)
-Bài đọc thêm: Giới thiệu nhạc cụ Đing năm

	
	16


	Ôn tập
	-Học hát: Ru em ( Dân ca Ê đê )

-Ôn các bài tập đọc nhạc


4. Môn Ngữ vă

	Lớp
	 Số tiết
	Tiết trong chương trình hiện hành

	6
	1
	32

	7
	3
	56, 64, 65

	8
	1
	44

	9
	2
	37, 47


2. Hướng dẫn điều chỉnh lại chương trình, kế hoạch dạy lịch sử địa phương

	Lớp
	Số tiết
	Bài dạy
	Tiết CT 
	Ghi chú

	6
	1
	Bài 1: Khái quát lịch sử Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX
	32
	Giữ nguyên

	7
	3
	Bài 2: Chuyển biến trong đời sống của cư dân Đắk Lắk từ thời nguyên thủy đến cuối thế kỷ XIX.
	63, 64, 65
	02 tiết dạy chính khoá, 01 tiết dạy thực địa tại địa phương

	8
	1
	Bài 3: Nhân dân Đắk Lắk kháng chiến chống thực dân Pháp (1858 – 1945)
	44
	Giữ nguyên

	9
	2
	Bài 4: Nhân dân Đắk Lắk phối hợp kháng chiến chống thực dân Pháp lần hai và Đế quốc Mĩ xâm lược
	46, 47
	Điều chỉnh, đôn các tiết lịch sử Việt Nam lên  để dạy 2 tiết lịch sử địa phương liên tiếp


V.  Tổ chức thực hiện:
-Tổ chuyên căn cứ kế hoạch và triển khai các thành viên trong tổ và căn cứ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ và kiểm tra thực hiện của giáo viên, thống nhất cách soạn giảng phù hợp với bộ môn cụ thể theo PPCT mới có bổ sung

- Giáo viên bộ môn cần kết hợp việc dạy học trên lớp với hướng dẫn học sinh tổ chức tham quan thực tế, sưu tầm tư liệu, ngoại khoá nhằm tạo hứng thú học tập, nâng cao hiểu biết về văn hoá, lịch sử, địa lý và các hoạt động kinh tế - xã hội của địa phương để vừa làm phong phú nội dung học, vừa hình thành ở học sinh phương pháp tìm hiểu Lịch sử, địa lý địa phương.

- Việc kiểm tra, đánh giá nội dung giáo dục địa phương được thực hiện như các phần khác trong chương trình bộ môn và sử dụng kết quả để đánh giá, xếp loại học sinh từng học kỳ và cuối năm học.
Nơi nhận:                                                                                     KT HIỆU TRƯỞNG
- Hiệu trưởng để BC;                                                                    PHÓ HIỆU TRƯỞNG
- Tổ CM,GV để thực hiện;


- Lưu: VT.                                    






       

                      CAO XUÂN QUẾ

